
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL Loại HB Số tiền (đ) Ghi chú

1 20020081  Nguyễn Tấn Minh  27/09/2002  20  4.00 K65 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 20020145  Nguyễn Đức Lộc  14/05/2002  19  3.95 K65 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 20021366  Giáp Văn Huy  16/03/2002  19  3.95 K65 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 20020153  Đoàn Thanh Sơn  14/10/2002  21  3.93 K65 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

5 20021337  Nguyễn Minh Đức  01/12/2002  19  3.91 K65 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

6 20020131  Khuất Nguyên Cương  26/01/2002  17  3.91 K65 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

7 20020313  Vũ Thị Thi  19/01/2002  16  3.91 K65 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

8 20021282  Vũ Hữu An  14/02/2002  15  3.90 K65 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

9 20021418  Nguyễn Minh Quy  24/03/2002  22  3.89 K65 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

10 20020287  Dương Đức Duy  25/07/2002  19  3.87 K65 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

11 20020080  Hoàng Đức Mạnh  06/03/2002  15  3.87 K65 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

12 20021318  Lê Đức Duy  12/10/2002  20  3.85 K65 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

13 20021461  Nguyễn Lưu Tú  02/08/2002  20  3.85 K65 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

1 21020518  Hoàng Mạnh Hùng  21/11/2003  15  4.00 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 21020104  Khương Vũ Trâm Anh  15/11/2003  16  3.96 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 21020522  Hoàng Hùng Mạnh  21/11/2003  18  3.95 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 21020467  Nguyễn Thị Thúy Hường  30/09/2003  20  3.95 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

5 21021481  Phan Anh Đức  02/11/2003  25  3.94 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

6 21020207  Đoàn Đức Kiên  04/09/2003  24  3.90 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

7 21020649  Lê Vũ Minh  13/09/2003  24  3.88 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

8 21020205  Nguyễn Tuấn Hưng  16/11/2003  15  3.87 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

9 21020232  Hoàng Minh Quân  14/08/2003  22  3.85 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

10 21020656  Nguyễn Diệu Nhật  31/10/2003  22  3.80 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

11 21020246  Trần Chiến Thắng  29/04/2003  17  3.79 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

12 21020171  Lê Văn Bảo  18/10/2003  19  3.79 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

13 21021531  Lê Thế Quang  01/09/2003  26  3.78 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

14 21020668  Nguyễn Hương Thảo  29/01/2003  16  3.76 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

15 21020477  Đào Thị Kim Thịnh  10/04/2003  17  3.76 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

16 21020267  Nguyễn Nam Khánh  24/08/2003  22  3.75 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

17 21020476  Lưu Văn Đức Thiệu  29/11/2003  24  3.75 K66 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000
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1 22028013  Lê Hoàng Lan  08/01/2004  41  3.99 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 22028290  Nguyễn Minh Quân  18/12/2004  35  3.97 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 22028092  Ngô Tùng Lâm  09/09/2004  33  3.96 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 22028113  Nguyễn Thành Đạo  10/09/2004  33  3.96 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

5 22028155  Nguyễn Hữu Thế  18/11/2004  21  3.96 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

6 22028239  Phạm Công Minh  29/11/2004  34  3.95 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

7 22028162  Lê Thị Hải Anh  29/11/2004  19  3.95 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

8 22028129  Tăng Vĩnh Hà  10/04/2005  19  3.94 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

9 22028077  Nguyễn Quang Huy  11/08/2004  33  3.93 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

10 22028140  Hoàng Anh Minh  29/11/2004  29  3.93 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

11 22028116  Vũ Thị Minh Thư  16/06/2004  25  3.92 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

12 22028196  Nguyễn Đức Khánh  18/12/2004  20  3.92 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

13 22028023 Vương Minh Vũ 30/03/2004 29  3.91 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

14 22028259  Hoàng Đức Dương  25/12/2004  29  3.90 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

15 22028295  Lại Hoàng Hiệp  18/01/2004  32  3.88 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

16 22028142  Nguyễn Ngọc Hưng  04/08/2004  23  3.88 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

17 22028022  Hoàng Đăng Khải  08/09/2004  20  3.88 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

18 22028114  Nguyễn Thị Thanh Nhàn  19/11/2004  27  3.87 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

19 22028017  Nguyễn Bảo Dung  02/04/2003  46  3.86 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

20 22028104  Chu Huy Quang  14/11/2004  37  3.86 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

21 22028193  Bùi Thế Công  23/03/2004  33  3.86 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

22 22028024  Trương Minh Phước  03/05/2004  32  3.85 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

23 22028093  Chu Quang Cần  23/01/2004  31  3.82 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

24 22028172  Lê Xuân Hùng  18/12/2004  25  3.82 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

25 22028040  Lê Văn Lương  19/01/2004  20  3.82 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

26 22028165  Lê Đắc Minh Trí  01/05/2004  17  3.81 K67 CA-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000


